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ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ THUẬN LỢI

CỦA VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP
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TÓM TẮT

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh và các yếu tố thuận lợi gây viêm thận bể thận cấp rất quan trọng giúp dự phòng và điều trị triệt để. Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm vi khuẩn gây bệnh và các yếu tố thuận lợi ở bệnh nhân viêm thận bể thận cấp (VTBTC). Đối tượng: 103 BN được chẩn đoán VTBTC tại Khoa Thận tiết niệu Bệnh viện Bạch mai. Phương pháp: mô tả cắt ngang. Kết quả: Cấy nước tiểu (+): 33%,cấy nước tiểu (-) :67%. Cấy máu (+):24,69%. E.coli:64,7%, pseudomonas aeruginosa: 8,8%, proteus mirabilis 2,9%; acinebacter baumanii2,9%; klebsiella pneumolia 2,9%; enterococcus sp 2,9% và staphylococcus aureus 2,9%. Xuất hiện hai loại VK hiếm gặp: serratia marcescens 8,8% và burkholderia cepacia 2,9%. VK sinh ESBL (+): 23,5%.  Yếu tố thuận lợi chiếm tỉ lệ cao nhất là sỏi thận tiết niệu và có thai. Kết luận: Cần xác định sớm vi khuẩn gây bệnh và các yếu tố thuận lợiđể điều trị hiệu quả VTBTC, phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Từ khóa: Viêm thận bể thận cấp, vi khuẩn, yếu tố thuận lợi.

SUMMARY

FEATURES BACTERIA AND FAVORABLE FACTORS OF ACUTE PYELONEPHRITIS

Detection of the bacteria and the favorable factors causing acute pyelonephritis very important for prevention and thorough treatment. Objective: Study the characteristics of pathogenic bacteria and the favorable factors in acute pyelonephritis patients in Nepro-urology department of Bach Mai Hospital. Subjects: A total of 103 acute pyelonephritis enrollees were analysed. Methods:cross-sectional descriptive. Results: Urine culture (+): 33%, urine culture (-): 67%. Blood culture (+): 24.69%. E.coli: 64.7%, Pseudomonas aeruginosa: 8.8%, Proteus mirabilis, acinetobacteri baumanii 2,9%, klebsiella pneumonia 2,9%, staphylococcus aureus 2,9% and enterococcus sp 2,9%. There are two new strain of bacteria: serratia marcescens (8,8%) and burkholderia cepacia (2,9%).The rate of ESBL(+) bacteria account for 23,5%. Positive factors accounted for the highest rate were kidney stones and urinary pregnancy. Conclusion: Need early identification of pathogenic bacteria and the factors conducive to effective treatment acute pyelonephritis and prevention of complications could be occur.
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